
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/1

GVCN : Phạm Đắc Thanh  Thủy  - Sđt : 0932040487

1 17781 Nguyễn Phúc Thiên Ân 7/6/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

2 386 Hồ Nguyễn Kim Anh 1 2/5/2015 TP HCM Kinh Gia Lai 1 1

3 422 Lê Huỳnh Bảo Anh 1 3/7/2015 TP HCM Kinh Quảng Trị 1

4 517 Nguyễn Dương Thùy Anh 1 10/11/2015 TP HCM Kinh Hà Tĩnh 1

5 970 Dương Huỳnh Gia Bảo 17/2/2015 TP HCM Kinh Nam Định 1

6 1192 Kiều Nguyệt Cát 1 13/9/2015 TP HCM Kinh Ninh Thuận 1

7 1389 Đỗ Nguyễn Linh Đan 15/10/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

8 1453 Trần Hải Đăng 18/11/2015 TP HCM Kinh Hà Nội 1

9 1561 Dương Ngọc Hữu Điền 14/7/2015 Bình Định Kinh Quảng Ngãi 1

10 1675 Trần Lê Phương Dung 1 19/2/2015 TP HCM Kinh Bến Tre 1

11 2014 Lý Gia Hân 1 25/7/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

12 Nguyễn Ngọc Gia Hân 1 26/9/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

13 2448 Phan Hồ Trọng Hữu 27/4/2015 TP HCM Kinh Long An

14 2639 Bùi Thế Khải 16/12/2015 TP HCM Kinh Hà Nam 1

15 2732 Mai Tuấn Khang 5/2/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

16 2857 Triệu Minh Khang 6/6/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

17 2950 Nguyễn Lê Thiên Khánh 24/12/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

18 3058 Nguyễn Phúc Khoa 13/2/2015 TP HCM Kinh Ninh Bình 1

19 7091 Trần Chí Kiên 13/7/2015 TP HCM Kinh Thái Bình 1

20 3456 Nguyễn Ngọc Yến Lan 1 8/4/2015 Quảng Nam Kinh TP HCM 1 1

21 3789 Đỗ Trần Hồng Minh 1 6/10/2015 TP HCM Kinh Phú Yên 1

22 5228 Nguyễn Tuấn Minh 19/3/2015 TP HCM Kinh Nam Định 1 1

23 4130 Nguyễn Hoàng Nam 23/4/2015 TP HCM Kinh Thái Bình 1

24 4203 Hà Thanh Ngân 1 26/6/2015 TP HCM Kinh Phú Thọ 1

25 4334 Nguyễn Phương Nghi 1 19/4/2015 TP HCM Kinh Bình Dương 1

26 Huỳnh Gia Phú 6/5/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

27 5395 Nguyễn Trần Gia Phúc 20/10/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

28 5490 Lương Nhã Phương 1 24/7/2015 TP HCM Kinh Khánh Hòa 1 1

29 5879 Lý Minh Tâm 7/10/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

30 5932 Nguyễn Hoàng Thái 23/7/2015 TP HCM Kinh Bình Thuận 1 1

31 6053 Nguyễn Phương Thảo 1 27/12/2015 TP HCM Kinh Quảng Nam 1 1

32 6230 Bùi Anh Thư 1 13/11/2015 TP HCM Kinh Hải Dương 1 1

33 6362 Huỳnh Minh Bảo Thương 1 18/2/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

34 6363 Huỳnh Minh Yến Thương 1 18/2/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

35 6655 Trần Thảo Trang 1 23/11/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

36 Nguyễn Nhã Trúc 1 20/12/2015 TP HCM Kinh TP HCM 1

37 7081 Bùi Thế Vinh 4/11/2015 TP HCM Kinh Hà Nam 1
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